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PHƯƠNG ÁN 

   Phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2014

Để chủ động phòng, tránh, ứng phó kịp thời với các tình huống thiên tai có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm 2014, Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện ban hành Phương án Phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai của huyện, như sau:
Phần I

                                      TÌNH HÌNH CHUNG

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH THỜI TIẾT NĂM 2014
Theo nhận định của Trung Tâm khí tượng thuy văn tỉnh Quảng Nam, diễn biến mưa, bão lũ năm 2014 trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Bão và Áp thấp nhiệt đới (ATNĐ): Theo kết quả dự báo, nhận định mùa mưa bão 2014, số lượng bão và ATNĐ ở mức xấp xỉ với giá trị TBNN, trên biển Đông có khoảng 10-12 cơn bão và ATNĐ, trong đó có 4 – 5 cơn đổ bộ vào nước ta. Từ tháng 8 đến tháng 12/2014, khu vực Trung Trung bộ chịu ảnh hưởng 2-3 cơn bão hoặc ATNĐ. Các địa phương của Quảng Nam chịu ảnh hưởng 1-2 cơn bão hoặc ATNĐ. Cần đề phòng các cơn bão có cường độ mạnh, đường đi phức tạp, phạm vi ảnh hưởng rộng và hoạt động trái quy luật khí hậu. 

2. Không khí lạnh: Từ tháng 9 đến tháng 12/2014, các địa phương Quảng Nam chịu ảnh hưởng từ 6 – 7 đợt không khí lạnh, tập trung trong tháng 11, 12.

3. Mưa lớn: Mưa lớn năm 2014 bắt đầu và kết thúc xấp xỉ với thời gian TBNN, mưa tập trung từ cuối tháng 9 đến cuối tháng 11. Các hệ thống gây mưa lớn như: hoàn lưu bão hoặc ATNĐ, không khí lạnh, hội tụ nhiệt đới, sóng đông và đặc biệt là sự kết hợp của các yếu tố có khả năng gây ra 5 – 6 đợt mưa lớn tại các địa phương Quảng Nam, tập trung trong tháng 10, 11. Lượng mưa từ tháng 9, tháng 11 năm 2014 phổ biến xấp xỉ hoặc cao hơn giá trị TBNN, tháng 10, tháng 12 năm 2014 phổ biến xấp xỉ TBNN. Mùa lũ năm 2014 có khả năng xuất hiện vào cuối tháng 9 và kết thúc vào đầu tháng 12. Cả mùa lũ có khả năng xuất hiện 4 – 5 đợt lũ, số đợt lũ ở mức xấp xỉ hoặc cao hơn so với TBNN, lũ lớn chủ yếu tập trung trong tháng 10 và tháng 11. Đỉnh lũ lớn nhất năm ở trên mức báo động III, cao hơn đỉnh lũ TBNN, nhưng thấp hơn đỉnh lũ năm 2013.

II. CÁC ĐIỂM TRỌNG YẾU TRONG PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO
1. Đối với đê, đập chứa nước:

Đập dâng Bàu Nít; đập dâng Thanh Quýt; đê ngăn mặn Hà My xã Điện Dương

2. Các khu vực sạt lở sung yếu:

- Khu vực Tư Phú nằm ở triền sông Thu Bồn thuộc xã Điện Quang: Có chiều dài sạt lở khoảng 0,7 km, ảnh hưởng đến 25 hộ dân sinh, sạt lở 1,5 ha đất, 01 trạm bơm điện tưới cho 136 ha đất lúa, 38 ha đất màu và cụm công nghiệp Văn Ly. 

- Khu vực Thanh Quýt nằm ở triền sông Thanh Quýt thuộc xã Điện Thắng Nam: Có chiều dài sạt lở khoảng 0,5 km, ảnh hưởng đến 20 hộ dân sinh, sạt lở 5 ha đất, 02 trạm bơm điện tưới cho 154 ha đất lúa và 1,7 ha đất màu. 

- Khu vực Bàu nít nằm ở triền sông Bàu Sấu thuộc xã Điện Hoà: Có chiều dài sạt lở khoảng 1 km, ảnh hưởng đến 350 hộ dân sinh,  sạc lở và bồi lấp trên 20 ha đất và Đập Bàu Nít.

- Khu vực Hoà Giang nằm ở ven sông Thu Bồn thuộc xã Điện Trung: Có chiều dài sạt lở khoảng 2,5 km, ảnh hưởng đến 20 hộ dân sinh,  sạt lở 50 ha đất.

- Khu vực Nhị Dinh nằm ven sông Thu Bồn, xã Điện Phước: Có chiều dài sạt lở 1,5 km, ảnh hưởng đến 700 hộ dân sinh, gây sạt lở 150 ha đất sản xuất.
- Khu vực Hà Mật, xã Điện Phong có chiều dài sạt lở khoảng 0,3 km, ảnh hưởng đến 11 hộ dân sinh.

- Khu vực Ngân Hà, ven sông Vĩnh Điện xã Điện Ngọc, có chiều dài sạt lở  khoảng 1 km, ảnh hưởng đến 21 hộ dân sinh.

3. Các đoạn đường ngập sâu, nước chảy mạnh rất nguy hiểm cho người dân và khách vãn lai, thường phát sinh bến đò ngang khi có lũ: Khu vực Lai Nghi xã Điện Nam Đông và xã Điện Phương, Cống Cửu Dục xã Điện An, Đường ĐT 610B đi 3 xã Gò Nỗi đoạn An Hà, Dũng Dinh xã Điện Phong, đường sắt xã Điện Quang, Quốc lộ 1A đoạn Điện An - Điện Thắng Bắc, đường ĐT 603 đoạn từ cầu Tứ Câu về UBND xã Điện Ngọc, đường ĐH1, đường ĐH3 và một số đoạn từng khu vực của địa phương.
4. Các trọng điểm bị ảnh hưởng nặng của của bão, lũ lụt:

         - Đối với chống bão: Địa bàn toàn huyện, tuy nhiên trọng điểm hơn là các địa phương nằm ven biển Điện Ngọc, Điện Dương, các khu vực dân cư nằm ven sông.

         - Đối với chống lũ: Địa bàn toàn huyện trừ xã Điện Dương, một số vùng của các xã Điện Ngọc, 3 xã Điện Nam, Điện Hòa, Điện Thắng Bắc, Điện Tiến.


5. Khả năng phòng chống lụt, bão (PCLB):  
Một số kè sông, đập, đê trên địa bàn huyện trong nhiều năm qua được Trung ương và tỉnh quan tâm đầu tư, nâng cấp nên đến nay đã cơ bản đủ khả năng chống lũ, đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện hiện nay còn nhiều điểm xung yếu, sạc lở chưa được đầu tư xây dựng hệ thống kè hoặc đã đầu tư nhưng một số điểm bị lún sụt, cần quan tâm kiểm tra, gia cố, có phương án đảm bảo an toàn cho nhân dân trước muà mưa bão
Các đoạn đường ngập sâu, những năm qua được các ngành và địa phương rất quan tâm bố trí lực lượng chốt chặn khi có lũ. Tuy nhiên lực lượng chốt chặn chưa thực hiện nhiệm vụ thật kiên quyết. Mặc khác việc quản lý đi lại trong lũ rất khó khăn, nhất là khách vãn lai đi làm xa tìm mọi cách vượt lũ để về nhà, thanh thiếu niên đi chơi lũ nên thường xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Đa số nhà dân ở khu vực ven biển do vướng quy hoạch của tỉnh nên nhiều năm không được kiên cố nhà cửa và nhà tạm bợ của nhân dân khả năng sập do bão, ATNĐ rất cao.
          III. CHỈ HUY, LỰC LƯỢNG, VẬT TƯ, PHƯƠNG TIỆN, HẬU CẦN PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG LỤT, BÃO VÀ GIẢM NHẸ THIÊN TAI

1. Về chỉ huy: 

1.1 Đối với huyện: Huyện thành lập Ban chỉ huy PCTT và TKCN  và Văn phòng giúp việc cho Ban chỉ huy. Trong đó: Chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban phụ trách chung; một đồng chí phó chủ tịch UBND huyện làm phó ban trực theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác PCTT và TKCN; trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện làm phó ban phụ trách công tác PCTT; chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện làm phó ban phụ trách công tác TKCN; các thành viên Ban chỉ huy là lãnh đạo của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện và được phân công nhiệm vụ cụ thể, đứng điểm theo dõi công tác PCTT và TKCN tại các địa phương. Các phòng, ban của huyện thành lập Tổ PCTT & TKCN của đơn vị mình.
1.2. Đối với xã, thị trấn: 
- Xã, thị trấn thành lập Ban chỉ huy PCTT & TKCN của địa phương mình. Trong đó: Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban chỉ huy PCTT & TKCN; một  phó chủ tịch UBND làm phó ban, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã (thị trấn) làm phó ban và thành viên là cán bộ các ban, ngành, đoàn thể, trường học, HTX của địa phương và có phân công cụ thể cho các thành viên. 

- Các Trường học, HTX, Trạm y tế, thôn (khối phố) cũng thành lập Ban chỉ huy PCTT & TKCN do đồng chí đứng đầu đơn vị làm trưởng ban và thành viên là một số cán bộ của các đơn vị đó, có phân công nhiệm vụ cụ thể.
2. Về lực lượng: 

2.1. Đối với huyện: 

- Văn phòng giúp việc cho Ban chỉ huy PCTT & TKCN gồm cán bộ kiêm nhiệm của một số cơ quan của huyện, thực hiện nhiệm vụ trực Ban văn phòng theo yêu cầu.

- Ban chỉ huy Quân sự huyện làm thường trực công tác TKCN nhằm đáp ứng kịp thời thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống bão lụt xảy ra. 
- Lực lượng công an huyện chốt chặn các điểm giao thông xung yếu, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội nhất là khu vực sơ tán và các điểm sơ tán tập trung. 

- Lực lượng PCTT & TKCN của các phòng, ban là cán bộ của đơn vị.
2.2. Đối với xã, thị trấn:

- Lực lượng thường trực văn phòng là cán bộ xã, được phân công nhiệm vụ trực văn phòng khi có yêu cầu.
- Tổ chức các đội, tổ xung kích của từng xã (thị trấn), thôn (khối phố) (từ 10 - 20 người), trong đó lấy lực lượng dân quân tự vệ, tổ dân phòng, đoàn viên thanh niên làm nòng cốt để kịp thời hỗ trợ nhân dân, ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra. 

- Các đơn vị: Trạm y tế, HTX, trường học sử dụng lực lượng là cán bộ, công nhân viên của đơn vị.
3. Về phương tiện, cơ sở vật chất: 

3.1. Đối với huyện: 

Văn phòng làm việc của Ban chỉ huy PCTT & TKCN huyện đặt tại cơ quan Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện. Văn phòng có máy vi tính, điện thoại, máy fax, máy phát điện ... đảm bảo cơ bản công tác chỉ đạo PCTT.

Canô của UBND huyện phục vụ công tác chỉ huy. Canô, xe vận chuyển của cơ quan Quân sự, công an huyện phục vụ công tác chỉ huy và TKCN. Huyện giao cho Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện phối hợp các địa phương chuẩn bị phương tiện như: xe tải, thuyền máy để kịp thời phục vụ các nhu cầu khi UBND huyện, BCH PCTT và TKCN huyện và tỉnh điều động. Bênh cạnh đó, khi có yêu cầu cấp thiết huyện sẽ xin hỗ trợ phương tiện của cấp trên giúp thực hiện nhiệm vụ.
Các trang thiết bị khác của cơ quan quân sự huyện như: Nhà bạc, dây thừng, máy cưa, xẻng, …phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn 
Các phòng, ban của huyện sử dụng cơ sở vật chất, phương tiện của đơn vị và huy động của cán bộ trong mình.
3.2. Đối với xã, thị trấn: 

Văn phòng làm việc Ban chỉ huy PCTT và TKCN xã đặt tại UBND xã. Văn phòng có máy tính, điện thoại, máy phát điện ... đáp ứng yêu cầu cơ bản cho công tác PCTT và TKCN.
UBND, BCH. PCTT và TKCN xã, thị trấn ngoài ghe thuyền đã được trang bị, có kế hoạch huy động, trưng dụng ghe thuyền, xe tải, cưa máy … của nhân dân trước mùa mưa bão và điều động sử dụng khi có yêu cầu.
4. Về hậu cần: 
Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và đặc điểm của thiên trong những năm qua, công tác đảm bảo hậu cần phục vụ PCTT & TKCN như sau:
4.1. Đối với huyện:

- Huyện giao cho Phòng y tế huyện có kế hoạch chỉ đạo các Trạm y tế xã dự trữ một số cơ số thuốc phòng trị bệnh và hóa chất khử trùng nước, tiêu độc khử trùng. 
- Giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện làm việc với các địa phương về kế hoạch dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện có kế hoạch bố trí nguồn kinh phí đảm bảo xử lý trong các trường hợp khẩn cấp sau thiên tai như: thiếu đói, dịch bệnh phát sinh.

- Phòng Nông nghiệp & PTNT làm việc với các đơn vị cung ứng giống đảm bảo sản xuất đúng lịch thời vụ và cơ cấu giống của tỉnh.
4.2. Đối với xã. thị trấn:

Công tác hậu cần chủ yếu vận động nhân dân chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm, nước uống … đảm bảo sử dụng ít nhất 15 ngày trước dự báo mỗi đợt thiên tai.

Các xã, thị trấn chủ động làm việc với các đại lý, hộ buôn bán trên địa bàn về kế hoạch dự trữ các mặt hàng thiết yếu và trung mua đảm bảo không có nhân dân bị thiếu đói sau thiên tai.
Công tác chỉ huy, lực lượng, nguồn vật tư, phương tiên và hậu cần phục vụ công tác PCTT & TKCN được thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ”, đáp ứng cơ bản yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, mỗi địa phương, hộ gia đình thực hiện tốt công tác quản lý tại chỗ, chủ động ứng phó với thiên tai.

Phần II

PHƯƠNG ÁN  PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO

 VÀ GIẢM NHẸ THIÊN TAI NĂM 2014
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

          - Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, tài sản của Nhà nước và nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

- Bảo vệ sản xuất và môi trường sinh thái; sớm ổn định đời sống nhân dân sau thiên tai.
2. Yêu cầu:

Làm tốt công tác chuẩn bị theo phương châm “4 tại chỗ” nhằm chủ động đối phó với mọi tình huống thiên tai xảy ra với tinh thần “chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả”.

2.1. Đối với  bão: 
Đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động trên sông, biển. Hạn chế tối đa thiệt hại do bão, ATNĐ gây ra.

- Tổ chức chèn chống nhà cửa, cơ quan, trụ sở, trường học, kho tàng … trước mùa mưa bão

2.2. Đối với lũ, lụt: 
- Đảm bảo an toàn tính mạng cho người và tài sản của nhân dân. Quản lý việc đi lại của nhân dân, nhất là việc đi chơi lụt và khách vãng lai đi lại ở các điểm, đoạn đường xung yếu.
- Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch cây trồng, sản phẩm nuôi trồng thủy sản, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do ngập lũ gây ra đối với sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân.

- Chủ động bảo quản lương thực, thực phẩm và tài sản không bị ngập lụt.

II. PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO.
1. ĐỐI VỚI CHỐNG BÃO, ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI: 

Trọng điểm là vùng ven biển xã Điện Dương, Điện Ngọc, các khu vực dân cư ven sông.
1.1  Áp thấp nhiệt đới và bão có sức gió mạnh đến cấp 8:
Nhiệm vụ và giải pháp:

- Ngăn không cho tàu thuyền ra khơi; thông tin, hướng dẫn tàu thuyền thoát ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc về nơi an toàn để trú tránh ATNĐ.

- Chèn chống, gia cố nhà cửa, trụ sở, trường học, lều quán, nhà xưởng, chuồng trại.

- Thông báo các bản tin dự báo, cảnh báo và công điện chỉ đạo, điều hành phòng, chống ATNĐ thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Thu hoạch cây trồng còn lại, sản phẩm nuôi trồng thủy sản.

1.2  Bão với sức gió mạnh đến cấp 9, cấp 10:

Nhiệm vụ và giải pháp:

- Cấm không cho tàu thuyền ra khơi, hướng dẫn, kêu gọi triệt để tàu thuyền đang hoạt động ngoài khơi về nơi an toàn để tránh trú bão.

- Các xã ven biển tổ chức sơ tán nhân dân vùng phía đông đường ven biển vào nhà dân, nhà cộng đồng kiên cố phía trong. Các khuc vực khác sơ tán nhà dân tạm bợ bố trí xen ghép vào nhà dân kiên cố.

 - Tập trung thu hoạch cây trồng còn lại, sản phẩm thủy sản; chèn chống, gia cố nhà cửa, kho tàng, trường học, trụ sở, chuồng trại.

- Tăng thời lượng thông báo các bản tin dự báo, cảnh báo và công điện chỉ đạo, điều hành phòng, chống bão thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng.
1.3  Bão với sức gió mạnh đến cấp 11, cấp 12 và trên cấp 12:

Nhiệm vụ và giải pháp:

- Tuyệt đối nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, tìm mọi biện pháp kêu gọi, hướng dẫn những tàu thuyền còn đang hoạt động ngoài khơi về nơi an toàn để tránh trú bão hoặc khẩn trương thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.

- Thực hiện mọi biện pháp sơ tán triệt để nhân dân vùng ven biển, ven sông, nhà tạm bợ đến tránh trú bão an toàn (nhà dân kiên cố, nhà cộng đồng kiên cố). Tổ chức sơ tán các hộ dân nằm gần các trụ Ăngten theo bán kính xung quanh trụ. Tổ chức lượng hỗ trợ nhân dân khu vực sơ tán tập trung và lượng lượng ở lại bảo vệ tài sản nhân dân.  

- Khẩn trương thu hoạch cây trồng, sản phẩm thủy sản. Huy động mọi lực lượng triển khai các biện pháp đối phó với bão, tổ chức cứu hộ, cứu nạn. Triển khai lực lượng, phương tiện bảo vệ các công trình trọng điểm, kho tàng; kiểm tra, gia cố việc chằng chống nhà cửa, trường học, bệnh viện...
- Tăng thời lượng phát sóng thông báo các bản tin dự báo, cảnh báo, công điện chỉ đạo, điều hành phòng, chống, ứng phó bão thường xuyên, liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đặc biệt các lực lượng tại chỗ tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân bằng hệ thống loa tay đến từng địa bàn thôn xóm.

2. ĐỐI VỚI CHỐNG LŨ:

          2.1. Tình huống 1: Mực nước trên sông Thu Bồn ở mức báo động II (3m) tại Câu lâu và dự báo vượt báo động II 0,8 m (xấp xỉ mức báo động III).

Nhiệm vụ và giải pháp: 

- Tăng cường lực lượng tuần tra, canh gác các điểm giao thông xung yếu.

- Tổ chức thu hoạch nhanh cây trồng còn lại, thủy sản.

- Yêu cầu các hộ dân đang sản xuất ở các đồng trống khẩn trương di chuyển tài sản và người về khu vực an toàn.

- Tuyên truyền nhân dân không vớt củi trên sông, đánh bắt cá.
- Theo dõi sát diễn biến mưa, lũ và thông báo thường xuyên cho nhân dân chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó. Sơ tán các hộ dân ở vùng trũng thấp, nhà thấp lũ không có gác chống lũ theo kế hoạch đến nơi an toàn; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, thông tin liên lạc; 
2.2. Tình huống 2: Lũ sông Thu Bồn ở mức trên báo động II (3m) tại Câu Lâu và dự báo càng tiếp tục dâng cao, vượt báo động III là 0,5m
Nhiệm vụ và giải pháp:

- Huy động toàn bộ lực lượng tuần tra, canh gác các tuyến giao thông xung yếu. Tuyệt đối nghiêm cấm người tham gia giao thông qua lại các điểm ngập sâu.
          - Thông báo các bản tin dự báo, cảnh báo lũ, các văn bản chỉ đạo của các cấp trên các phương tiện truyền thông.
          - Tập trung tổ chức sơ tán người và tài sản của nhân dân vùng bị ảnh hưởng của lũ theo cấp báo động.

- Tuyên truyền nhân dân quản lý tốt tại mỗi  hộ gia đình, nhất là quản lý con em không đi chơi lũ. Tuyên truyền nhân dân không vớt củi, đánh cá trên sông, bắt dế.

- Tổ chức phương án sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn.

2.3 Tình huống 3: Lũ trên báo động III tại Câu Lâu  là 0,5m và dự báo tiếp tục dâng cao vợt báo động III là 1,5m, khu vực thượng nguồn có lượng mưa rất lớn có khả năng thủy điện xả lũ.
Nhiệm vụ và giải pháp:

- Tập trung huy động mọi nguồn lực thực hiện sơ tán dân theo phương châm “4 tại chỗ”; 
- Thông báo thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo lũ, các văn bản chỉ đạo của cấp trên  trên các phương tiện truyền thông, loa cầm tay. 
- Sẵn sàng thực hiện phương án cứu hộ, cứu nạn.

      III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN: 

1. Quán triệt sâu rộng từ trong Đảng, chính quyền, đoàn  thể và đến mọi người dân thực hiện nghiêm túc nội dung Luật Phòng chống thiên tai, Chỉ thị số 18/CT- UBND ngày 06/8/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về công tác phòng, chống lụt, bão và TKCN năm 2014 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên 

2. Kiện toàn tổ chức BCH PCTT & TKCN ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác PCLB & TKCN năm 2013, qua đó rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương án, kế hoạch PCTT & TKCN phù hợp với tình hình thực tế. Thống kê các đối tượng dễ bị tổn thương: người khuyết tật, trẻ em, người già, phụ nữ mang thai… và có kế hoạch sơ tán dân theo cấp báo động (bão cấp 10 giật cấp 11, 12; bão cấp 12 giật cấp 13-15 và siêu bão; lũ báo động III và dự báo trên báo động III 0,5m; lũ trên báo động III 0,5m và dự báo đạt đỉnh trên báo động  III  1,5m kết hợp thủy điển xả lũ) theo từng địa bàn thôn. 

3. Tổng kiểm tra các công trình chống lụt, bão: Thanh tra huyện chủ trì tổ chức kiểm tra, đánh giá PCTT và TKCN của các cơ quan, đơn vị, địa phương, kịp thời khắc phục các tồn tại để đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN năm 2014; tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo về UBND và Ban chỉ huy PCTT và TKCN, trong đó chú trọng đến phương án PCTT và TKCN, kế hoạch cảnh báo sớm, kế hoạch sơ tán dân theo cấp độ thiên tai ở từng địa bàn thôn, khối phố, công tác chuẩn bị vật tư, phương tiện, công tác kiện toàn tổ chức PCTT và TKCN. 
4. Đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân hiểu tính cấp bách, nguy hiểm của lụt, bão. Tổ chức nhân dân chủ động thực hiện chèn chống nhà cửa, lều quán, chuồng trại trước mùa mưa bão. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và vận động nhân dân chặt tỉa cây cối, hạn chế đỗ ngã trước mùa mưa bão.
5. Thực hiện kiểm kê, tu sửa vật tư, phương tiện, trang thiết bị PCTT và TKCN.
 
IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:
1. Lãnh đạo UBND huyện: Trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác PCTT và TKCN tại các địa bàn.
2. Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện: 

Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện tham mưu UBND huyện chỉ đạo, điều hành công tác phòng ngừa, ứng phó, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định của pháp luật, gồm:


- Chỉ đạo các địa phương thực hiện phương án phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai;

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành và nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa, bão, lũ lụt.

- Chỉ đạo địa phương và các ngành, đơn vị có liên quan triển khai theo phương án PCTT và TKCN và khẩn trương tổ chức ứng phó, xử lý kịp thời với các diễn biến thiên tai (mưa lớn, áp thấp nhiệt đới, bão, lũ, ngập lụt...) bảo vệ sản xuất, các cơ sở kinh tế - xã hội, các khu dân cư;

- Tổng hợp tình hình báo cáo lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện và cấp trên.


3. Văn phòng Ban chỉ huy PCTT & TKCN huyện:

Tổ chức Trực ban thường trực PCTT và TKCN 24/24 theo yêu cầu; thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, diễn biến thiên tai, các văn bản chỉ đạo của UBND, Ban chỉ huy PCTT & TKCN huyện và cấp trên phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện kịp thời thông tin cho nhân dân; Theo dõi diễn biến thiên tai, tổng hợp tình hình thiệt hại báo cáo lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện và cấp trên;
4. Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện. Ngoài thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban chỉ huy PCTT & TKCN huyện. Cùng với các địa phương triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất nông nghiệp nhất là khâu thu hoạch cây trồng, sản phẩm thủy sản và triển khai chuẩn bị các điều kiện để sản xuất vụ Đông Xuân 2014 - 2015. Tổ chức PCTT đối với các công trình thuộc ngành nông nghiệp quản lý và có phương án sẵn sàng phục vụ cho sản xuất ngay sau bão lũ. Phối hợp với các xã Điện Ngọc, Điện Dương, Điện Phương và Đồn biên phòng để bảo vệ và quản lý tốt ngư dân và phương tiện đánh bắt; kiên quyết không cho ngư dân ra khơi khi có bão, áp thấp nhiệt đới, đồng thời bằng mọi cách gọi họ về khi có bão, áp thấp nhiệt đới xảy ra; vận động nhân dân có ý thức phòng tránh cao trước những diễn biến phức tạp của bão lũ, thường xuyên kiểm tra và hoàn thiện phương án PCTT & TKCN  tại các địa phương trên địa bàn huyện.

5. Cơ quan quân sự huyện:

- Kiện toàn tổ chức tìm kiếm cứu nạn huyện; xây dựng phương án TKCN huyện năm 2014.

- Tổ chức thực hiện phương án cứu hộ, cứu nạn khi ATNĐ- bão, lũ, xảy ra;  phương án hợp đồng tác chiến giữa tỉnh, huyện và các đơn vị đóng quân trên địa bàn để sẵn sàng huy động phương tiện, lực lượng cơ động tham gia ứng phó với thiên tai khi có yêu cầu.

6. Công an huyện:

- Xây dựng, tổ chức thực hiện phương án đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội khi xảy ra thiên tai; bố trí lực lượng, phối hợp với thanh tra giao thông tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông tại khu vực bị thiên tai; Bố trí lực lượng chốt chặn đường ĐT 608 đoạn từ TT Vĩnh Điện đến ngã 3 Lai Nghi khi có lũ; kiểm soát chặt chẽ phương tiện giao thông qua các đoạn đường ngập, các bến đò ngang phát sinh, xe và khách vãn lai trên tuyến tránh Quốc lộ 1A
- Phối hợp với lực lượng quân đội và chính quyền địa phương trong việc sơ tán nhân dân, tham gia cứu hộ, cứu nạn và giúp dân khắc phục hậu quả.

 7. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện và Trung tâm Viễn thông huyện:
Trung tâm viễn thông và Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện: Phối hợp chặt chẽ với các địa phương, ngành làm tốt công tác kiểm tra, hoàn chỉnh hệ thống thông tin liên lạc, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong quá trình xảy ra bão, lũ.

Đài Truyền thanh - Truyền ình phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN thông báo kịp thời những thông tin về dự báo thời tiết, diễn biến của bão, lũ. Chỉ đạo các Đài truyền thanh xã và cụm truyền thanh thôn có nhiệm vụ tiếp âm đài huyện thông báo kịp thời cho nhân dân. 

Trung tâm viễn thông có trách nhiệm củng cố đường dây hữu tuyến, kết hợp với các địa phương kiểm tra phát quang các cây có thể đổ ngã ảnh hưởng đến đường dây hữu tuyến; trang bị thêm hệ thống vô tuyến tại các vùng trọng điểm như: 3 xã vùng Gò Nỗi, Điện Hồng, Điện Thọ, Điện Phương, Điện Dương; đảm bảo thông tin thông suốt từ huyện đến cơ sở trong mọi tình huống; đáp ứng kịp thời sự chỉ đạo điều hành của Huyện ủy, UBND huyện và Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện.
8. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện:

 Xây dựng phương án PCTT và TKCN cho ngành mình. Phối hợp với Ban quản lý các dự án đầu tư công trình huyện, Trung tâm phát triển CCN – TM – DV huyện đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình XDCB dang dở, bảo vệ tốt các công trình chưa hoàn thành, hạn chế thiệt hại khi có bão lũ xảy ra. Dự báo, cảnh báo những đoạn đường thường xuyên bị ngập lụt bằng những biển báo cụ thể trên các tuyến đường ĐT, DH và hướng dẫn địa phương cắm biển cảnh báo các đoạn đường ngập sâu, nguy hiểm; Phối hợp với các địa phương có kế hoạch dự trữ lương thực, huy động phương tiện như: xe tải, thuyền máy kịp thời phục vụ các yêu cầu của UBND, BCH PCTT & TKCN huyện và tỉnh điều động. Có kế hoạch ứng cứu các tuyến giao thông huyết mạch, bảo vệ an toàn các cầu, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn; kiểm tra các làng nghề trên địa bàn huyện, các hoạt động về thương mại, dịch vụ phục vụ yêu cầu thiết yếu của nhân dân.
9. Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội: 
Theo dõi, nắm chắc tình hình thiệt hại, thiếu đói của nhân dân; tiếp nhận và cứu trợ kịp thời cho nhân dân trong các trường hợp thiếu đói khẩn cấp. Thống kê tình hình thiệt hại và tham mưa phương án hỗ trợ đối với dân sinh, nhất là đối tượng chính sách, hộ nghèo. Tham mưu lãnh đạo huyện kịp thời thăm hỏi, động viên các gia đình có người thân gặp nạn trong thiên tai. 

10. Phòng Y tế: 
Phòng Y tế phối hợp với Trung tâm y tế huyện chỉ đạo các trạm y tế xã phối hợp với Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam, bệnh viện Vĩnh Đức chuẩn bị đầy đủ các chủng loại thuốc, cơ số thuốc; các phương tiện, lực lượng, địa điểm điều trị, cấp cứu khi có bão, lụt xảy ra. Phối hợp với  Phòng Tài nguyên - Môi trường triển khai phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, hướng dẫn nhân dân dự trữ nước uống và xử lý nước để dùng trước, trong và sau bão lũ, không để dịch bệnh xảy ra.

11. Phòng Giáo dục và đào tạo: 
Thành lập Ban chỉ huy PCTT và TKCN của ngành, của mỗi trường, hiệu trưởng chịu trách nhiệm, đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên nhà trường. Kiểm tra các công trình xây dựng, cơ sở vật chất để bảo vệ tốt tài sản của ngành khi có bão, lũ lụt xảy ra; phối hợp với các địa phương để đưa nhân dân ở vùng nguy hiểm đến trú ẩn ở các trường kiên cố, cao lụt; theo dõi chặt chẽ các phương tiện thông tin đại chúng về diễn biến thời tiết để kịp thời thông báo cho học sinh nghỉ học khi có bão lũ xảy ra (tùy theo từng vùng, từng địa bàn) nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh và thầy cô giáo; có kế hoạch dạy bù và khắc phục nhanh hậu quả, đảm bảo trường lớp cho học sinh sau bão, lụt.

12. Chi nhánh thuỷ lợi Điện Bàn: 
Xây dựng phương án PCTT và TKCN của ngành mình, có kế hoạch bảo vệ tốt các công trình thủy lợi, thường xuyên kiểm tra các công trình và có kế hoạch sửa chữa, gia cố kịp thời đối phó được với bão, lũ, nhanh chóng khắc phục những trạm bơm, kênh mương bị bồi lấp, sạt lở khi lũ lụt xảy ra, đảm bảo phục vụ  nước tưới cho vụ Đông Xuân 2014 - 2015.

13. Thanh tra huyện: 
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra phương án PCTT và TKCN, công tác kiện toàn các tổ chức PCTT & TKCN, việc chuẩn bị phương tiện, vật tư, kế hoạch cảnh báo sớm, kế hoạch cụ thể sơ tán dân ở từng địa bàn thôn (khối phố) theo cấp độ thiên tai của các địa phương và các cơ quan, đơn vị; tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra cho UBND, Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện để có chỉ đạo kịp thời.
14. Phòng Tài nguyên - Môi trường:
 Phối hợp tổ chức lực lượng triển khai các biện pháp vệ sinh môi trường trước, trong và sau bão lũ. Không để môi trường ô nhiễm làm phát sinh, lây lan dịch bệnh, nhất là sau bão lũ. Kiểm tra việc sạt lở, bồi lấp đất sau khi có lũ lụt xảy ra.


15. Điện lực Điện Bàn: 
Có kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân sử dụng điện an toàn trong mùa mưa bão; Có phương án đảm bảo ổn định tối đa nguồn điện phục vụ công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả bão lụt, phục vụ sinh hoạt cho nhân dân và hoạt động sản xuất trong và sau bão, lụt.
16. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị: Theo chức năng, nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt công tác chuẩn bị, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trong phạm vị ngành mình quản lý.
17. Nhiệm vụ của các xã, thị trấn:

Uỷ ban nhân dân và Ban chỉ huy PCTT và TKCN các xã, thị trấn có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác PCTT và TKCN tại địa phương; 
Kiện toàn Ban chỉ huy PCTT và TKCN, các tổ, đội xung kích của xã, thị trấn, thôn, khối phố, quân sự, công an, trường học, trạm y tế, HTX và báo cáo UBND huyện, Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện; Lập phương án PCTT và TKCN của xã, thị trấn, thôn, khối phố, quân sự, công an, trường học, trạm y tế; xây dựng kế hoạch tuyên truyền, cảnh báo sớm; rà soát, lập kế hoạch sơ tán dân theo từng thôn (khối phố).
Các địa phương tiếp tục tổ chức, duy trì lực lượng thường trực, các đội, tổ xung kích của từng xã, thôn ( từ 8 - 10 người), trong đó lấy lực lượng đoàn viên thanh niên, dân quân tự vệ, đội dân phòng làm nòng cốt để sẵn sàng cơ động kịp thời ứng cứu và xử lý khi có tình huống xấu xảy ra. Tổ chức tập huấn, huấn luyện, có bản đồ, sơ đồ vùng ngập lụt theo cấp báo động.

- Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân chủ động phòng tránh, đặc biệt là tự phòng chống và quản lý tại gia đình là yếu tố quan trọng. Trước hết phải tổ chức chèn chống nhà cửa, kho tàng, máy móc, hàng hóa... nhằm giảm thiệt hại khi có bão lũ xảy ra. 

Tổ chức lực lượng thường trực PCTT và TKCN theo chế độ 24/24 giờ trong những ngày bão lũ. Mỗi thôn, khối phố tổ chức đội, tổ xung kích để hỗ trợ nhân dân trước, trong và sau bão, lũ. Có biện pháp sơ tán nhân dân khi có lệnh sơ tán của cấp trên; kiểm tra, tổ chức di dời dân các vùng sạt lở nguy hiểm đến nơi an toàn. Vận động và tạo điều kiện để mọi người dân tự dự trữ các mặt hàng thiết yếu, nhất là lương thực, thực phẩm, nước uống, thức ăn... đủ để sử dụng ít nhất 15 ngày. Tổ chức hộ nông dân cần thu hoạch nhanh chóng cây trồng, sản phẩm nuôi trồng thủy sản để tránh bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Thực hiện các biện pháp hạn chế việc đi lại, nghiêm cấm vớt củi, đánh cá ... khi có lũ. Lập biển báo ở các đoạn đường xung yếu, nguy hiểm và cử lực lượng chốt chặn, hướng dẫn đia lại, phải kiên quyết xử lý để tránh có người chết do vượt lũ ở các đoạn ngập sâu, xung yếu. Riêng các xã Điện Ngọc, Điện Dương, Điện Phương tổ chức kiểm tra phương tiện cứu sinh trên tàu thuyền của ngư dân. Các xã Điện Nam Trung, Điện Phong, Điện Quang, Điện Phương, Điện Hồng kiểm tra các bến đò ngang thường xuyên đảm bảo các điều kiện an toàn mới cho phép hoạt động trong mùa mưa bão và tạm ngưng hoạt động trong những ngày bão, lũ.
- Thường xuyên báo cáo tình hình của địa phương, đơn vị mình cho Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện để chỉ đạo.

- Các địa phương, các ngành bố trí kinh phí cho công tác PCLB của đơn vị mình, trên cơ sở đó chủ động xử lý khi có tình huống xấu xảy ra. Trang bị thêm phương tiện PCTT và TKCN, các loại ghe, xuồng máy nhỏ để cơ động.
18. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc VN huyện và các tổ chức đoàn thể:

 Tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực chủ động tham gia công tác PCLB & TKCN; phát huy vai trò của đoàn thanh niên, thanh niên tình nguyện tham gia phòng chống lụt, bão và giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, vệ sinh môi trường sau thiên tai.

Trên đây là Phương án phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2014 của Ban chỉ huy PCTT & TKCN huyện. Ban chỉ huy PCTT & TKCN  huyện  yêu cầu các các ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện đảm bảo ứng phó kịp thời, có hiệu quả, bảo vệ an toàn cho người, tài sản của nhân dân và Nhà nước, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm tổng hợp ý kiến, đề xuất biện pháp giải quyết, gửi về Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện để tổng hợp báo cáo UBND huyện xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./. 
	 Nơi nhận:
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	- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh;
- Thường trực huyện ủy;

- Thường trực HĐND huyện;

- Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Các thành viên BCH PCTT và TKCN huyện; 
- Văn phòng Huyện uỷ;

- Văn phòng HĐND & UBND huyện;

- Các ban, ngành, đoàn thể;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu VT.
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